
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 74 9009 SSD độ II-III

1 2 66 3003 UBT (T) 8 cm

1 3 36 1011 NXTC 12 tuần

2 4 70 5024 SSD độ III

2 5 45 0000 UXTC 28tuần

3 6 68 7017 UBT(T) 11cm

3 7 42 2002 UXTC 16 tuần

3 8 42 0000 NXTC 10tuần

5 9 75 7007 UBT (P) 8cm/VMC

5 10 62 5005 UBT (P) 5cm

5 11 53 4004 UXTC 12 tuần

5 12 47 2022 UXTC 14 tuần

18 13 70 7007 SSD độ II-III

18 14 50 4004 UXTC 14 tuần

18 15 49 0000 UXTC 12 tuần

16 46 2002 UXTC 14 tuần

6 17 0

16 18 0

1 1 75 6002 SSD độ III

1 2 68 5005 SSD độ III

2 3 47 1001 UXTC 14 tuần

2 4 49 0000 UXTC 13 tuần

2 5 46 3013 UXTC 12 tuần

3 6 58 1001 Sa BQ + Phần TC còn lại/VMC Cắt 1/2 TC

3 7 48 3003 UXTC 16 tuần

3 8 46 3023 UXTC 12tuần/VMC UBT

C.H.TRUNG + TR.LOAN + HÓA.SB

H.HIỆP + DUY + THỊ THỦY.SB

H.HIỆP + DUY + THỊ THỦY.SB

H.THẮM + P.DUNG + TÌNH.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

H.TRUNG + Q.HẢI + PHÖC.TT + HOAN.TT

BÁ + Q.TUẤN + THỤC TRANG

BÁ + Q.TUẤN + THỤC TRANG

C.H.TRUNG + TR.LOAN + HÓA.SB

C.H.TRUNG + TR.LOAN + HÓA.SB

B.MAI + V.HÙNG + NHẬT MINH.SB

B.MAI + V.HÙNG + NHẬT MINH.SB

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT  

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT

DỰ BỊ 

THU NGUYỆT + H.QUYÊN + TRINH.PNT

D.MINH + TRINH + TRƢỜNG.SB 

D.MINH + TRINH + TRƢỜNG.SB 

D.MINH + TRINH + TRƢỜNG.SB 

BÍCH 1 + H. PHƢƠNG + DIỄM THÖY.SB

BÍCH 1 + H. PHƢƠNG + DIỄM THÖY.SB

BS PHẨU THUẬT

THÁI HÀ + PHAN NGA + HẬU GIANG.TT

PHAN NGA + HẬU GIANG.TT + TUYẾN.SB

PHAN NGA + HẬU GIANG.TT + TUYẾN.SB

B.HẢI + THU NGUYỆT + H.QUYÊN

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt TC  còn lại. sửa H Â

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 07/03/2011 đến ngày 13/03/2011 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

MÃ THỊ NGUYỆT

VÕ THỊ KIM LOAN

TRƢƠNG THỊ DUNG

BN SẢN A

PHẠM THỊ THỂ

QUÁCH KIM LIÊN

TRẦN THỊ LÀNH

LÊ THỊ CÖC

PHẠM THỊ HỒNG

LƢƠNG THỊ HIÊN

NGUYỄN THỊ LỞI

NGUYỄN THỊ A

VÕ THỊ CHUA

NGUYỄN THỊ CÖC

BN THAI TRỨNG

VÕ THỊ NGON

HUỲNH MỘNG HOÀNG

TRẦN THỊ HỒNG QUẾ

NGUYỄN THỊ BẢY

PHẠM THỊ TÁM

ĐINH THỊ NHƠN

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ LƢỢM

MÍA SA RƢƠNG

VÕ THỊ KIM LIÊN

LÊ  THỊ VẬY

NGUYỄN THỊ THI

1181

972

1002

1131

1009

919

1090

1034

SHC

915

964

474

998

1180

908

948

980

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

954

1055

973

1026

PM

Ngày: 07/03/2011 

Ngày: 08/03/2011 

916

1033

30b

996



3 9 40 3013 UXTC 14 tuần

5 10 49 2002 UXTC 18 tuần

5 11 50 1031 UXTC 14 tuần

18 12 54 1001 UXTC 12 tuần

18 13 38 0000 LNMCơ TC & BT

18 14 48 4004 UXTC 14 tuần

15 41 1021 NXTC 12 tuần

16 31 1011 NXTC 16 tuần

6 17 40 0000 Sang thƣơng vú (T)

6 18 32 ĐT Sang thƣơng vú (P)

6 19 17 ĐT Sang thƣơng vú (T)

16 20 0

1 1 68 6006 SSD độ II-III

1 2 45 2002 UBT 2bên  8cm

1 3 43 ĐT NXTC 10tuần

2 4 59 13018 SSD độ III

2 5 22 ĐT U hạ vị 15cm

2 6 39 1011 NXTC 14 tuần

3 7 52 ĐT UXTC 16 tuần

3 8 50 2012 UXTC 8 tuần + UBT (P)   6cm

5 9 54 3013 UXTC 12 tuần

5 10 46 2072 UXTC 14 tuần

5 11 42 3013 UXTC 14 tuần

18 12 59 4014 TD K Buồng trứng

18 13 44 2002 UXTC 8 tuần + UBT 7cm

18 14 36 1001 UXTC 10tuần + UBT- TDLNMTC

15 46 0000 NXTC 16 tuần/Mong con

16 16 0

1 1 73 7044 SSD độ III

1 2 29 1011 UBT(T) 15cm/VMC

DỰ BỊ 

M.THU + B.CHI + HIỀN.SB + MỸ HOA.SB

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT   

HỒNG CẨM + MỸ.NT + NGỌC.NT

HỒNG CẨM + MỸ.NT + NGỌC.NT

HỒNG CẨM + MỸ.NT + NGỌC.NT

DIỄM TUYẾT + HỒNG HOA.SB + THẢO.SB 

MỸ Ý + CHƢƠNG + TR.THẢO

CHƢƠNG + TR.THẢO + THƠ.SB

TR.THẢO + THƠ.SB + TÂN.SB

T.HÕA + KIỀU LOAN + THU.SB

T.HÕA + KIỀU LOAN + THU.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

THU NGUYỆT+ HẬU GIANG.TT+ 2SB CÖC, QUỸ

DUYÊN + THU HÀ 2 + DIỄM TUYẾT

DIỄM TUYẾT + THẢO.SB + HỒNG HOA.SB

DPMAI + KIỀU LOAN + NHUNG.SB  

A DANH.PNT + H.TRUNG + HÒA.SB

A DANH.PNT + H.TRUNG + HÒA.SB

A DANH.PNT + H.TRUNG + HÒA.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ 

H.THẮM + P.DUNG + TÌNH.SB

DPMAI + KIỀU LOAN + NHUNG.SB

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + pp có u

Bóc NX + UBT , KTSD

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u vú

Bóc u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD    

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

BN SẢN A

MAI THỊ CHÓI

NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH

NGUYỄN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ THANH

TRƢƠNG THỊ ÖT LỚN

NGÔ THÙY MARI

LÊ THỊ HIỀN DIỆU

PHAN THỊ THANH NGA

TRẦN THỊ LÙN

PHAN THỊ HUYỀN

HÀ THỊ PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ TÂM

PHAN THỊ TƢƠI

NGUYỄN THỊ THƢƠNG

NGUYỄN THỊ SƢƠNG

LÊ LỆ HẰNG

BN SẢN A

TRẦN THỊ MIÊN

NGUYỄN THỊ THÖY

LÊ PHƢƠNG THẢO

NGUYỄN THỊ LAN GIAO

NGUYỄN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ PHƢỢNG

NGÔ THỊ LAN

PHAN THỊ ÁI NGA

TRẦN THỊ NĂM

TRẦN THỊ LÝ

PHÙNG THỊ YÊN

NGUYỄN THÖY HẰNG

1010

966

1085

1154

50B

1067

1142

1014

1179

1008

945

1048

1036

979

1177

1403

1408

1398

918

983

1029

30B

1189

1092

984

1121

1158

1157

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 09/03/2011 

Ngày: 10/03/2011 



1 3 51 3013 UXTC 14 tuần

2 4 64 7017 SSD độ III + UXTC nhỏ

2 5 46 ĐT UXTC 14 tuần

2 6 40 ĐT NXTC 12 tuần + LNMTCBT(P) 10cm

3 7 59 3003 UXTC 16 tuần

3 8 58 6006 UXTC 12 tuần

3 9 39 2032 NXTC 14 tuần

5 10 32 2012 K CTC giai đoạn IA1

5 11 44 4014 UXTC 16 tuần

5 12 34 0000 NXTC 14 tuần

18 13 69 8008 SSD độ III

18 14 37 2002 U hạ vị 15cm

18 15 49 6006 UXTC 14 tuần

6 17 22 ĐT Sang thƣơng vú (T)

6 18 26 2012 Sang thƣơng vú (T)

6 19 25 ĐT Sang thƣơng vú (T)

6 20 16 ĐT Sang thƣơng vú (P)

16 21 0

16 22 0

1 1 80 11009 SSD độ III

1 2 58 3003 SSD độ III

1 3 42 0000 NXTC 12 tuần + VS I

2 4 51 ĐT U hạ vị 15cm

2 5 50 2002 CIN 3/VMC

3 6 46 2002 UXTC 18 tuần

3 7 47 2002 UXTC 14 tuần

3 8 37 1021 UXTC 12tuần + UBT (T)  6cm

5 9 52 3003 UXTC 16 tuần

5 10 41 1001 NXTC 18tuần

18 11 51 3003 UXTC  8cm 

18 12 49 2002 UXTC 14 tuần

VŨ HẢI + Đ.THẢO + THANH THÖY

THÖY NGÂN + T.MAI + HẠNH.SB

THÖY NGÂN + T.MAI + HẠNH.SB

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

THU THỦY + V.HÕA + NG.LAN.BM

NG.LAN.BM + BÍCH PHƢƠNG.SB + LAN.SB

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + G.ĐỨC

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + G.ĐỨC

VŨ HẢI + Đ.THẢO + THANH THÖY

VŨ HẢI + Đ.THẢO + THANH THÖY

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA   

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BM.ĐHYD (S,3)

Q.TUẤN+ N.DIỄM+ HƢƠNG.TT+ 

NG.DUNG.SB(C,3)

THU THỦY + V.HÕA + NG.LAN.BM

Q.HIẾU + K.LIÊN + TÙNG.SB

Q.HIẾU + K.LIÊN + TÙNG.SB

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT  

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA  

THỐNG + YÊN + CẨM HUỆ

THỐNG + YÊN + CẨM HUỆ   

BÍCH 1 + MỸ THANH + TRINH.SB   

BÍCH 1 + MỸ THANH + TRINH.SB  

BÍCH 1 + MỸ THANH + TRINH.SB

Q.THANH + HƢNG.PNT + HƢƠNG.PNT

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

Bóc NX + UBT, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u vú qua định vị SÂ

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX + UBT, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Wertheim Meigs

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

VÕ THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ GIÁC TIẾN

TRẦN THỊ HAI

NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN

VÕ THỊ THANH NGA

TRƢƠNG THỊ HOA

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

HỒ THỊ VIỄN

HUỲNH THỊ BÉ NĂM

HUỲNH THỊ HOÀI

NGUYỄN THỊ NGỌC NGHĨA

NGUYỄN THU YẾN VY

BN SẢN A

BN SẢN A

DƢƠNG THỊ NGOẠN

LÊ NGỌC NGA

LÊ NGỌC TUYẾT LAN

NGUYỄN THỊ CHẲN

NGUYỄN THỊ THÖY

VÕ THỊ GÁI

NGUYỄN VI THẢO

LÊ THỊ THÖY 

TRẦN THỊ NGÂN

VŨ THỊ MAI

NGUYỄN THỊ PHÖC

NGUYỄN THỊ THANH HÀ

NGUYỄN THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ NGA

TRẦN THỊ THÖY HẰNG

VÕ THỊ LẮM

ĐOÀN THỊ THÌN

682

1119

1062

1146

1196

976

1132

1086

1229

1075

1148

62

11

25

866

1080

1047

1020

1192

1105

1419

1104

1161

1032

1099

1087

1070

1120

958

Thứ: SÁU 

Ngày: 11/03/2011 



18 13 40 2012 UXTC 14tuần/VMC Bóc NX

14 47 5065 UXTC 15 tuần

15 46 2002 UXTC 16 tuần

16 33 2002 NXTC 14 tuần

16 17 0

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DPMAI+ H.LOAN,T.PHƢỢNG+QUỐC.TT + SA.SB

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Ngày 3 tháng 3 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC chừa 2PP

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ THÖY HẰNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THANH

NGUYỄN THỊ DUYÊN1178

1167

1093

1116


